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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Triệu Sinh Phúc Nà Xỏm 25/09/1970 Dao 1
2 Hoàng Văn Mừng Nà Mu 12/03/1979 Tày 1
3 Hoàng Thị Hòa Phai Vài 05/05/1964 Tày 1
4 Chu Thị Chiều Kéo Cọ 23/02/1978 Tày 1
5 Lường Thị Tươi Nà U 12/08/1983 Tày 1
6 Lê Thị Hảo Già Nàng 22/02/1988 Tày 1
7 Lường Văn Nhượng Nà Phi 26/01/1969 Tày 1
7 Triệu Thị Loan Khuổi Tà 11/10/2000 Dao 1
9 Đàm Thị Sinh Bản Chành 14/11/1968 Tày 1

10 Hoàng Thị Nguyện Khòn Cháo- Co Cai 13/05/1966 Tày 1
11 Lương Thị Yến Khòn Sè 24/12/1965 Tày 1
12 Nông Thị Hà Hợp Nhất 10/07/1982 Tày 1
13 Vi Thị Ân Bản Mới B 05/06/1975 Tày 1
14 Lý Thị Vượng Nà Mò 03/10/1976 Tày 1
15 Hà Thị Lai Tà Lạn- Pò Nhàng 12/08/1975 Tày 1
16 Bế Thị Hiền Nà Làng 16/06/1977 Tày 1
17 Tàng Thị Sinh Nà Phầy 01/09/1976 Tày 1
18 Lường Thị Nguyệt Bản Choong- Bản Mìang 18/06/1984 Tày 1
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